
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 69 5004 CTC dài + SSD độ I - II

1 2 52 4004 Sa bàng quang

1 3 34 2002 UBT(P)  15cm

2 4 65 5015 SSD độ III 

2 5 47 1000 UXTC 14 tuần

2 6 41 2002 Rách TSM độ IV

2 7 45 3003 UBT2 bên  12cm

2 8 37 2002 NXTC 14 tuần

3 9 58 2002 UXTC 14 tuần

3 10 48 5025 UXTC 16 tuần

3 11 37 1001 UBT (P) 10cm

5 12 55 ĐT UBT 6cm + UXTC

5 13 29 1011 NXTC 10cm

5 14 45 2012 UXTC 14 tuần

5 15 24 ĐT NXTC 8cm

18 16 80 10008 SSD độ III /Tiểu đường

18 17 50 2012 UXTC 14 tuần

18 18 33 0000 NXTC 12tuần

19 56 2012 UBT(P) 4cm

20 47 6014 UXTC 15 tuần

6 21 0

16 22 0

1 1 75 5005 SSD độ III

1 2 56 3003 SSD độ II-III

1 3 27 0000 UBT10cm HƯNG + DIỄM TUYẾT + SB.HIỀN

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

TR.THẢO + SB. KHA + SB.VÂN 3

VIỆT THANH + HƯNG+ DIỄM TUYẾT

VIỆT THANH + HƯNG+ DIỄM TUYẾT

VŨ HẢI + THANH TÂM + SB.TUYỀN

VŨ HẢI + THANH TÂM + SB.TUYỀN

TR.HẠNH + MAI THẢO + SB.TRÚC 1

TR.HẠNH + MAI THẢO + SB.TRÚC 1

KIỀU DUNG + KHOA BM + VY.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + VY.NT

XUÂN CẨM + H.THẮM + SB. TUẤN

NG.TRANG + BÙI PHƯỢNG + SB.VÂN 2

NG.TRANG + BÙI PHƯỢNG + SB.VÂN 2

T.HÒA + PHÚC.BM + SB.KHÁNH

T.HÒA + PHÚC.BM + SB.KHÁNH

T.HÒA + PHÚC.BM + SB.KHÁNH

BS PHẨU THUẬT

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

N.P.MAI + HỒ HOA + SB. CÚC

XUÂN CẨM + H.THẮM + TÔ NGUYỆT

XUÂN CẨM + H.THẮM + SB. TUẤN

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD 

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

May lại TSM & Cơ nâng HM

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 29/03/2010 đến ngày 04/04/2010 (Tuần2)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Sửa thành ÂĐ

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

NGUYỄN T PHI HƯỜNG

ĐẶNG THỊ  MỸ LỢI

HUỲNH THỊ XUÂN HIỀN

PHAN THỊ NGỌC

NGUYỄN THỊ HẢO

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

TRẦN THỊ DÂY

Thứ: BA 

Ngày: 30/03/2010 

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

KIỀU DUNG + KHOA BM + VY.NT

NGUYỄN THỊ TÂN

LÊ THỊ NGỌC CẨM

PHAN THỊ TUYẾT EM

NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆU

NGUYỄN THỊ HẰNG

HOÀNG ANH

TRẦN THỊ CHÚC

PHAN THỊ NHỮNG

NGUYỄN THỊ THU VÂN

NGUYỄN THỊ PHE

CHÂU THỊ KIM NHUNG

LÊ THỊ THU HƯƠNG

HỌ VÀ TÊN

HUỲNH THỊ BA

NGUYỄN ÁNH  HỒNG

LÂM THỊ QUẾ CHI

NGUYỄN THI LỰU

TRƯƠNG THỊ THU HẠNH

2027

2149

2183

1661

1631

2066

2105

1628

2021

1974

1951

PM

Ngày: 29/03/2010 

1203

1923

1915

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

SHC

1749

1938

2022

1957

1635

1946

1952

2026

1916



2 4 74 8008 SSD độ III

2 5 74 2002 SSD độ III

2 6 42 0010 U hạ vị /VMC Cắt TC

3 7 61 6006 UXTC 12 tuần

3 8 48 2002 UXTC 14 tuần

3 9 44 3003 UXTC 14 tuần

3 10 43 2002 UXTC 14 tuần

5 11 51 0000 UXTC 14 tuần

5 12 46 1011 UXTC 14tuần/VMC

5 13 34 0000 NXTC 16 tuần

18 14 50 2002 UXTC 14 tuần

18 15 43 0000 NXTC 14 tuần

18 16 41 1011 UBT(T)  14cm

18 17 45 1001 UXTC 14 tuần

18 18 39 1001 NXTC 14 tuần

19 46 3003 UXTC 16 tuần

20 25 0000 UBT (P) 12cm

6 21 31 2002 HP KBT

6 22 42 0000 Bướu đặc vú (P) 

6 23 27 1001 Bướu sợi tuyến vú (T) 

6 24 25 ĐT Bướu sợi tuyến vú (P) 

6 25 16 ĐT Bướu sợi tuyến vú (T) 

16 26 0

1 1 73 6006 SSD độ III

1 2 56 2002 SSD độ III

1 3 54 3003 UBT(P)  8cm

1 4 44 2002 UXTC 14 tuần

1 5 21 ĐT UBT(T) 10cm

2 6 76 8006 SSD độ III

2 7 65 4004 SSD độ III

Q.TUẤN + H.THƯ + SB. PHONG

BÁ + CH.THUẬN + THU HÀ 2

BÁ + CH.THUẬN + THU HÀ 2

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

N.ĐIỆP2 + SB.TRÂN + SB.TUẤT

A DANH + MỸ NGỌC + SB.THƯƠNG

A DANH + MỸ NGỌC + SB.THƯƠNG

N.DIỆP + VY.NT + SB.LOAN 2

N.DIỆP + VY.NT + SB.LOAN 2

DỰ BỊ

DỰ BỊ

KLOAN2 + K.DUNG2 + SB.THUẬN

KLOAN2 + K.DUNG2 + SB.THUẬN

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.MÁCH

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.MÁCH

B.HẢI + H.QUYÊN+ SB.MÁCH

A DANH + MỸ NGỌC + SB.THƯƠNG

THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

C.H.TRUNG + Q.HƯƠNG + SB.CÔNG

C.H.TRUNG + Q.HƯƠNG + SB.CÔNG

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Bóc u, KTSD

Cắt PP (P) + MNL , Sinh thiết BT (T)

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt PP (T) , KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

HỮU THỊ BEN

NGUYỄN THỊ A

BN SẢN A

HỒ THỊ BỘNG

THỊ ÂU

NGUYỄN THỊ SÀNG

MAI THỊ TUYẾT NHUNG

LÊ THỊ THƯƠNG

PHAN KIM THU

ĐÀO MINH CHÂU

NGUYỄN THỊ PHÒNG

NGUYỄN THỊ BÌNH

NGUYỄN LIÊU PHƯƠNG TUYỀN

LÊ HOANH KHA

NGUYỄN T HOÀNG PHƯƠNG

TRẦN THỊ TỰ

DƯƠNG THỊ HỒNG NHI

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ CẨM TÚ

NGUYỄN THỊ VỮNG

PHÙNG MỸ THUẬN

NGUYỄN THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ HOA

HUỲNH THỊ THU NGA

NGUYỄN T NGỌC DUNG

MAI  ÁNH TUYẾT

ÂU CHI

NGUYỄN THỊ RÂM

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN ÁNH NGUYỆT

2037

1731

1688

1693

1680

2095

1986

Thứ: TƯ 

Ngày: 31/03/2010 

DUYÊN + D.MINH + LỆ CHI

DUYÊN + D.MINH + LỆ CHI

DUYÊN + D.MINH + SB.HẬU

Q.TUẤN + H.THƯ + SB. PHONG

1498b

131

168

130

132

1975

1987

1960

1959

2184

2234

2030

2028

1976

2002

1958

1965

1655

1676

2035

1995

1963



2 8 37 3003 U hạ vị 20cm

2 9 48 4014 UXTC 14 tuần

2 10 38 2012 NXTC  10cm

3 11 53 3013 K CTC giai đoạn IB 

3 12 50 1001 UXTC 14 tuần
/VMC Bóc NX

3 13 33 0000 NXTC 18tuần

5 14 50 2072 UXTC 14 tuần

5 15 25 0020 UBT(P)  12cm/VMC

5 16 25 ĐT NXTC  10cm

18 17 43 2022 UBT(P)   15cm

18 18 46 2022 UXTC 16tuần

18 19 32 1001 UBT2 bên  15cm

20 50 3003 UXTC có cuống 8cm

21 46 1001 UXTC 14 tuần

6 22 57 2002 HP KBT

16 23 0

1 1 75 9029 SSD độ II-III

1 2 64 8008 SSD độ III

1 3 39 2012 NXTC 10 cm

2 4 72 4014 SSD độ III

2 5 63 3033 SSD độ III

2 6 69 3033 UXTC 8cm

2 7 42 0000 NXTC 12tuần

3 8 54 2022 K CTC giai đoạn IB 

3 9 42 3003 K CTC giai đoạn IB 

3 10 49 2002 UXTC 14tuần

3 11 38 3003 UXTC 16 tuần/VMC Bóc NX

5 12 77 8008 UBT 7cm

5 13 46 2002 UXTC 14 tuần

5 14 43 0000 UXTC 14 tuần

Q.HIẾU + TRINH + SB.HỌC

Q.HIẾU + TRINH + SB.HỌC

Q.HIẾU + TRINH + SB.HỌC

MAI HẠNH + DUY + SB.VÂN 1

MAI HẠNH + DUY + SB.VÂN 1

BSBVUB + M TUYẾT + THỐNG

BSBVUB + M TUYẾT + THỐNG

V.HÒA + X.TRANG2 + SB.HOA

V.HÒA + X.TRANG2 + SB.HOA

YÊN(S)+BSKHOA KB(C)+2SB.SON,NGHI

VIỆT THANH + MỸ NHI + BPNGA

VIỆT THANH + MỸ NHI + BPNGA

MỸ NHI + BPNGA + SB.MUỘI

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.LIÊM

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.IÊM

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.IÊM

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BSBVUB + M TUYẾT + THỐNG

VŨ HẢI + T.HẰNG + SB.DOANH

VŨ HẢI + T.HẰNG + SB.DOANH

H.TUẤN + LÊ DIỆP + SB.PHƯƠNG

H.TUẤN + LÊ DIỆP + SB.PHƯƠNG

H.TUẤN + LÊ DIỆP + SB.PHƯƠNG

CH.THUẬN + THU HÀ 2 + SB.THỦY

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + SB.PHÚ

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + SB.PHÚ

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Wertheim Meigs

Wertheim Meigs

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt MNL , Thám sát hạch

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Wertheim Meigs

NGUYỄN THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ NIỀM

NGUYỄN THỊ SỬU

TRẦN THỊ MIỂN

NGUYỄN THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ THÚY

PHAN THỊ TRANG

PHẠM THỊ LÀI

LÊ THỊ MÍCH

TRẦN THỊ NGHI

TRẦN THỊ YẾN

PHẠM THỊ LÀI

NGUYỄN THỊ ĐỨC

NGUYỄN THỊ BÍCH BÌNH

PHẠM THỊ NGÒ

LÊ THỊ TIỄN

ĐINH THỊ HÀ

BN SẢN A

HUỲNH THỊ HAI

PHẠM THỊ THU TUYẾT

NGUYỄN THỊ HÀ

TRẦN THỊ TĨNH

TRẦN THỊ THẢO

VÕ THỊ NGỌC YẾN

VÕ THỊ QUỲNH NHƯ

TRẦN THỊ GON

ĐẶNG THÙY LINH

LÊ THỊ BÍCH

2041

2020

2083

2060

2373

885B

1684

2084

2087

1772

1775

2115

1777

1948

Thứ: NĂM 

Ngày: 01/04/2010 

LÝ NHỘC PHẤN

LÊ THỊ BÍ

2053

2007

2157

2185

2272

1333b

2308

2073

2025

2009

2064

1964

2005

2010

1992



18 15 76 110011 SSD độ III

18 16 66 6006 SSD độ II

18 17 65 4004 U ổ bụng

6 18 30 1031 HP KBT gđ III C ( TD Di căn 
gan)

6 19 57 1001 Sang thương vú (P) nhóm 3

6 20 52 1021 Sang thương vú (T) nhóm 4

6 21 33 0010 Bướu sợi tuyến vú (P) 

6 22 20 0010 Bướu sợi tuyến vú (P)

16 22 0

1 1 78 4004 SSD độ III

1 2 74 8007 SSD độ III

1 3 42 0000 NXTC 8cm

2 4 74 130013 SSD độ III

18 5 58 2002 UBT 20cm , Nghi ác tính

2 6 31 2002 Rách TSM độ IV

2 7 46 2002 UXTC 12 tuần

2 7 38 2002 NXTC 10tuần+ UBT(T)5cm

3 9 51 4004 UXTC 14 tuần

3 10 48 2012 UXTC 16 tuần

3 11 49 2012 UXTC 12 tuần

3 12 39 2002 UXTC 16 tuần

5 13 52 6006 UXTC 14 tuần

5 14 41 2012 NXTC 12 tuần

5 15 38 2022 UBT(T) 12cm

18 16 54 5025 CIN 3

18 17 38 ĐT UBT/ VMC 3 lần Bóc UBT

18 18 35 2022 NXTC 12 tuần

19 48 3003 UXTC 14 tuần

20 35 0000 NXTC 12tuần+UBTnhỏ, 2bên

6 21 41 2022 HP KBT

DỰ BỊ   

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

Q.TUẤN + HOÀI THƯ + SB.LOAN 1

Q.TUẤN + HOÀI THƯ + SB.LOAN 1

Q.TUẤN + HOÀI THƯ + SB.LOAN 1

BÍCH 1 + TR BÍCH 2 + SB.MẪN

BÍCH 1 + TR BÍCH 2 + SB.MẪN

BÍCH 1 + TR BÍCH 2 + SB.MẪN

BS KHOA KB  

H.HIỆP + T. PHƯỢNG + SB.BÌNH

H.HIỆP + T. PHƯỢNG + SB.BÌNH

VŨ HẢI + H THỊNH + SB.HẠNH

VŨ HẢI + H THỊNH + SB.HẠNH

DỰ BỊ

THU THỦY + DŨ + T.BÌNH

DŨ + SB. DUYÊN + SB.BA

MỸ Ý + TR.THẢO + B.MAI

MỸ Ý + TR.THẢO + B.MAI

MỸ Ý + TR.THẢO + B.MAI

BS KHOA KB

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA KB + 2SB.NHƯ, TRÚC 2

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 

Cắt HTTC + PP còn lại + MNL, Nạo hạch

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt PP (T) , KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

May phục hồi TSM

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u vú

Sinh thiết qua nhủ ảnh

Bóc u vú

Bóc  u vú 

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC+PP(P) +MN +Khối di căn,Nạo hạch

LÊ THỊ HOA

NGUYỄN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

HỒ THỊ THANH TÂM

TRẦN THỊ CƯNG

TRẦN TRÚC LINH

ĐOÀN THỊ THÍA

NGUYỄN THỊ VÂN

LÊ THỊ KIM

HOÀNG THỊ ĐIỀU

TRƯƠNG THỊ TỐ NGA

NGUYỄN THỊ NỞ

PHAN THỊ KIỀU GIANG

NGUYỄN THỊ THẬT

NGUYỄN THỊ ÚT

TRẦN THỊ HƯƠNG

DƯƠNG THỊ MUỘN

TĂNG THỊ HOA

LÊ THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

LÊ THỊ HẰNG

LÊ HOÀNG OANH

BN SẢN A

CAO THỊ PHƯỚC

Thứ: SÁU 

Ngày: 02/04/2010 

THU THỦY + DŨ + T.BÌNH

TRẦN THỊ NGHÊ

NGUYỄN THỊ NỊT

BÙI THỊ THANH THANH

LÊ TỐ TÂM

HUỲNH THỊ QUYÊN

VŨ THỊ MƠ

2180

1162b

1332b

2124

2089

2169

2134

2085

2091

2139

2018

2031

2171

2097

2137

1892

1895

2063

1944

2158

1448

135

143

152

165

1919

1770

2143



16 22 0 M.TÂM + SB.HIẾU + SB.CƯỜNGMổ lấy thai

Ngày 25 tháng 3 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BN SẢN A


